
1 Phạm Anh Thư 05/10/2022 Nữ 080321000607 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Phạm Tấn Khởi Phạm Hồng Ân Làm hồ Nguyễn Thúy Nga Làm tóc
0933854069-cha

'0901276689-mẹ
Học ấp 1

2 Huỳnh Phúc Thịnh 12/12/2022 Nam 080222007260 BV Từ Dũ Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Thanh Huỳnh Minh Phụng Nguyễn Thị Diễm Trang Buôn bán
0937071175-cha

'0937188057-mẹ
Học ấp 1

3 Phạm Hoàng Bảo Ngọc 16/12/2022 Nữ 080322007474 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 1 Xã PVTây Phạm Thị Bảo Quyền Nguyễn Hoàng Phúc Buôn bán Phạm Thị Bảo Quyền Nội trợ
0899703885-cha

Học ấp 1

4 Đặng Thị Thiên Mỹ 27/3/2022 Nữ 080322001838 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Đặng Văn Thắng Đặng Thị Mỹ Linh Công nhân
0932756077-ngoại

'0349960079-mẹ
Học ấp 1

5 Huỳnh Thái Khang 22/6/2022 Nam 080222003070 BV Hùng Vương Tổ 18 Ấp Tân Quang 2 Xã T.TậpĐỗ Thị Kim Lan Đặng Thị Diễm Hương Tự do Huỳnh Khắc Thịnh NV V.phòng
0933884383-cha

'0792702029-mẹ
Học ấp 1

6 Đặng Thành An 05/11/2022 Nam 080222006326 BV Từ Dũ Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Đặng Văn Hóa Đặng Thành Được HL viên Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên
0962503696-cha

'0859552027-mẹ
Học ấp 1

7 Nguyễn Ngọc Gia Hân 18/01/2022 Nữ 080322000258 BV ĐH Y dược Tổ 10 Ấp 2 xã PV Tây Nguyễn Bá Vạn Nguyễn Bá Vạn Công nhân Nguyễn Thị Bé Tuyền Công nhân
0937452071-cha

0909644546 -mẹ 
Học ấp 1

8 Lê Ngọc Phương Anh 25/10/2022 Nữ 080322006171 BV Hùng Vương Tổ  Ấp 2 Xã PV Tây Lê Ngọc Thiệt Lê Ngọc Thiệt Làm Ruộng Lâm Thị Ngọc Yến Công nhân
0937505145- bà

0901298190-thiếm
Học ấp 1

9 Trần Tiến Dũng 24/02/2022 Nam 080222000933 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Ngọc Tam Trần Nguyễn Duy Toàn An ninh Hồ Kiều Diễm Công nhân
0933915593-cha

0919525280- mẹ
Học ấp 1

10 Trương Quân Bảo 13/12/2022 Nam 080222007265 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Võ Thị Phương Diễm Trương Ngọc Vân Công nhân Võ Thị Phương Diễm Giáo viên
0977020515-cha

0364639299- mẹ
Học ấp 1

11 Nguyễn Hoàng Kim 03/01/2022 Nữ 080322000056 BV Hùng Vương Tổ 5 Ấp 3 Xã PVTây Mai Thị Liên Nguyễn Văn Minh Sơn Làm thuê Nguyễn Thị Tường Vy Công nhân
0933585375-cha

'0832222541-mẹ
Học ấp 3

12 Nguyễn Phan Bảo Quốc 11/8/20222 Nam 080222004038 BV Hùng Vương Tổ 13 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Minh Chiến Nguyễn Minh Chiến Buôn bán Phan Thị Huệ Buôn bán
0931016785-cha

'0774777648-mẹ
Học ấp 3

13 Nguyễn Linh Đan 15/03/2022 Nữ 080322001308 BV Hùng Vương Tổ 12 Ấp 3 xã PVTây Nguyễn Hồng Tuấn Nguyễn Thành Liển Tự Do Lê Thị Ngọc Kiều Giáo viên
0333315748-cha

'0378003765-mẹ
Học ấp 3

14 Ngô Hoàng Quân 08/02/2022 Nam 080222000576 BV Từ Dũ Tổ 7 Ấp 3 xã PV Tây Lê Thị Điệp Ngô Hoàng Tâm NV V.phòng Tăng Mỹ Duyên Nội trợ
0944495850-cha

0939811788- mẹ
Học ấp 3

15 Nguyễn Duy Khang 17/02/2022 Nam 080222000864 BV Từ Dũ Tổ 12 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Duy Dương Buôn bán Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên
0931330468-cha

0776475468- mẹ
Học ấp 3

16 Võ Hồ Trúc Mây 13/10/2022 Nữ 080322005171 BV Hùng Vương Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Võ Anh Tuấn Võ Anh Nhân Công nhân Hồ Ngọc Đào Công nhân
0908744319- cha

0793341310-mẹ
Học ấp 3

17 Nguyễn Thành Đạt 23/08/2022 Nam 080222004242 BV Hùng Vương Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Ngọc Sơn Công nhân Nguyễn Thị Thuận Công nhân
0335584867-cha

0372713787- mẹ
Học ấp 3

18 Trần Thiện Nhân 10/01/2022 Nam 082222000038 BV Hùng Vương Ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, tình Đồng Tháp (nơi ở hiện tại: tổ 9 ấp 2 xã P.Vĩnh Tây)Trần Thanh Luật Trần Thanh Luật Tài Xế Lê Thị Kim Ba Công nhân
0937286599-cha

0775992274- mẹ
Học ấp 3

19 Mai Lê An Nhiên 04/02/2022 Nữ 080322000566 BV ĐH Y dược Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Mai Hữu Phúc Mai Hữu Hậu Công nhân Lê Hồng Cẩm Giang Công nhân
0787847492- cha 

0908734258-mẹ
Học ấp 3

20 Trang Tấn Hậu 03/12/2022 Nam 080222007834 BV Triều An Tổ  Ấp 2 Xã PVTây Trang Tấn Ngàn Trang Tấn Ngàn Tài Xế Lê Thị Tiền Nội trợ
0937970792- cha 

0932742480-mẹ
Học ấp 3

21 Trang Tấn Phúc 03/12/2022 Nam 080222007833 BV Triều An Tổ  Ấp 2 Xã PVTây Trang Tấn Ngàn Trang Tấn Ngàn Tài Xế Lê Thị Tiền Nội trợ
0937970792- cha 

0932742480-mẹ
Học ấp 3

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC VĨNH TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Vĩnh Tây, ngày 20 tháng 07 năm 2026

DANH SÁCH TRẺ 4-5 TUỔI TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC VĨNH TÂY (ĐỢT 1)

Năm học: 2026 - 2027

TT Họ và tên trẻ Ngày sinh
Giới 

tính

Số định danh 

cá nhân
Nơi sinh Hộ khẩu TT/tạm trú Nghề nghiệp

Số điện thoại liên 

lạc khi cần
Ghi chúChủ hộ Họ tên Cha Nghề nghiệp Họ tên Mẹ



22 Lê Hoàng Gia Hưng 29/08/2022 Nam 080222005292 BV Hùng Vương Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Mai Hữu Phúc Lê Trọng Thoại Tự do Mai Thị Kim Hương Buôn bán
- Cha 

0935883038-mẹ
Học ấp 3

23 Trần Anh Duy 21/01/2022 Nam 080222000254 BV  Cần Giuộc Tổ 10 Ấp 3 Xã PVTây Trần Văn Đen Trần Hoài Thanh Công nhân Đỗ Thị Ngoan Công nhân
0792614146-cha 

0779887438-mẹ
Học ấp 3

24 Phạm Minh Khôi 25/07/2022 Nam 080222003658 BV Nhà Bè Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Phạm Chí Linh Công nhân Y Trãi Nội trợ
0798157172-cha 

0783205359-mẹ
Học ấp 3

25 Nguyễn Duy Thịnh 14/03/2022 Nam 80222001389 BV Từ Dũ Tổ Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Gấu Nguyễn Duy Phương Công nhân Đặng Thị Mỹ Hằng Công nhân
0899260634-cha 

0784530630-mẹ
Học ấp 3

26 Lương Ngọc Nhã Uyên 07/04/2022 Nữ 80322001617 BV Cần Giuộc Tổ Ấp 3 Xã PVTây Lương Minh Khoa Lương Minh Khoa Công nhân Lê Kim Tài Công nhân
0708535400-cha 

0703195890-mẹ
Học ấp 3

Tổng cộng: 26/10 nữ

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hằng Giang Nguyễn Thị Kiều Oanh

NGƯỜI LẬP






